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TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
 (Năm học 2023 – 2024)


MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 6
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Họ và Tên ………………………………..
Lớp: 6….



	Điểm

	Lời phê của giáo viên



Đề bài
A. Trắc nghiệm: (4,0 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Điền đáp án đúng vào bảng sau
	Câu
	1-
	2-
	3-
	4-
	5-
	6-
	7-
	
	8-   

	Câu
	9-
	10-
	11-
	12-
	13-
	14-
	15-
	
	16-


Câu 1: Tự lập được hiểu là

A. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống .

B. xa lánh, biệt lập với mọi người xung quanh.

C. nhận xét, đánh giá sự việc đúng sự thật.

D. thái độ làm việ chăm chỉ, không ngại gian khó.

Câu 2: Hành động nào dưới đây là biểu hiện của tính tự lập?
A. Nói thật với ông bà, cha mẹ, thầy cô và những người xung quanh.

B. Tự chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở trước khi đến lớp.

C. Mải mê chơi game, không giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.

D. Sống tách biệt, không tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của tính tự lập?

A. Dám đương đầu với những khó khăn, thử thách.

B. Có ý chí nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

C. Không chông trờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.

D. Luôn động viên, an ủi những người yếu thế trong xã hội.

Câu 4: Người có tính tự lập thường
A. sống xa cách với mọi người.              B. thành công trong cuộc sống.

C. kiếm được nhiều tiền.                         D. bị mọi người xa lánh.

Câu 5: Câu tục ngữ “Đói thì đầu gối phải bò” nói lên điều gì?
A. Yêu nước.            B. Kiên trì.           C. Tự lập.         D. Sáng tạo.

Câu 6: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi: H năm nay 13 tuổi. H có một chiếc áo bị sứt chỉ và rách. Thấy vậy, H liền lấy kim chỉ ra tự khâu áo mà không nhờ đến mẹ. Việc làm của H cho thấy điều gì?
A. H rất chăm chỉ.                                       B. H có tính tự lập

C. H là người kiệt sỉ, hả tiện.                      D. H là người trung thực 

Câu 7: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi: Mẹ M đi làm về muộn. M dù đang đá bóng nhưng vẫn nhớ giờ về nấu cơm giúp mẹ mặc dù M mới chỉ học lớp 6. Việc làm của M thể hiện M là người như thế nào?
A. M là người trung thực.                        B. M rất ngoan ngoãn, lễ phép.

C. M rất ham chơi.                                  D. M có tính tự lập

Câu 8: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tính tự lập?
A. Có khó mới có miếng ăn.                    B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay trèo.

C. Phép vua thua lệ làng.                         D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Câu 9. Anh Luận là người dân tộc Mường được bình chọn là Doanh nhân trẻ xuất sắc. Tuy gia đình khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng học và đã thi đỗ vào trường đại học. Để có tiền đóng học phí và sinh hoạt, anh đã làm thêm nhiều việc: phát tờ rơi, gia sư, phục vụ bàn…Ra trường, anh trở về quê hương làm thuê, tự tích lũy tiền và bắt đầu kinh doanh cà phê. Doanh nghiệp của anh càng ngày phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều người ở buôn làng. Phẩm chất đạo đức nào đã giúp anh Luận đạt được thành công trong cuộc sống?
A. Tự lập. 
B. Tự ti. 
C. Tiết kiệm. 
D. Ỷ lại.

Câu 10: Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là 

A. sự thật.              B. dũng cảm.              C. khiêm tốn.            D. tự trọng.

Câu 11: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là
A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.

B. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.

C. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết.

D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết.

Câu 12: Bạn H trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ. Bạn đã mang đến đồn công an gần nhất để trình báo và trả lại người đánh mất. Việc làm của bạn H thể hiện bạn là người

A. rất tốt, sống thật thà.                   B. có đức tính tiết kiệm.

C. thích thể hiện bản thân.              D. giản dị, không đua đòi.

Câu 13: Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?
A. Tôn trọng sự thật bảo vệ những giá trị đúng đắn.

B. Chỉ cần nói đúng sự thật với cấp trên của mình.

C. Chỉ nói đúng sự thật khi nhiều người biết sự việc.

D. Cần phải nói thật trong những trường hợp cần thiết.

Câu 14: Sự thật là
A. những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống. 

B. những điều trong cuộc sống và thường đem lại đau khổ cho nhiều người.

C. những thứ đã diễn ra trong quá khứ và đem lại đau khổ cho con người.

D. những gì đang diễn ra trong cuộc sống và đem lại hạnh phúc cho chúng ta.

Câu 15: Trên đường đi học về em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

A. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi mua những thứ mình thích.

B. Mang tiền về cho bố mẹ, để mua đồ dùng trong gia đình.

C. Mang đến đồn công an để họ tìm người mất và trả lại.

D. Lấy hết tiền trong ví, rồi vứt chiếc ví đó vào thùng rác.

Câu 16: Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt rằng D là người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người nói đúng sự việc trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. Trong tình huống đó, nếu em là bạn C thì em sẽ làm gì?
A. Từ chối và khuyên bạn không nên làm như vậy. 

B. Vì là bạn thân, nên sẽ tì mọi cách giúp bạn.

C. Lờ đi không biết, không phải việc của mình.

D. Cho bạn là người xấu, không thèm chơi với bạn nữa.

B. Tự luận (6điểm)

Câu 1(2 điểm): Thế nào là tôn trọng sự thật? Nêu các biểu hiện của tôn trọng sự thật
Câu 2 (2 điểm): Vì sao phải tôn trọng sự thật 

Câu 3 (2 điểm): Những việc nào em có thể tự làm ở nhà, ở trường thể hiện tính tự lập? 
Bài làm
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